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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1. (3 điểm) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:
a) (0,5 điểm) Số gồm 6 chục, 2 đơn vị, 8 phần trăm, 5 phần nghìn viết là:  

	A. 6,286
	B. 62,55
	C. 62,085
	D. 620,85


b) (0,5 điểm) Chữ số 4 trong số thập phân 53,412 có giá trị là:                         
	A. 4
	B.  [image: image2.png]



	C.[image: image4.png]



	D.[image: image6.png]1000






c) (0,5 điểm) Chiều cao của An, Bình, Chi và Dũng là một trong các số đo: 1,27 m; 1,25 m; 1,35 m và 1,31 m. Có bao nhiêu bạn có số đo chiều cao khi làm tròn đến hàng phần mười thì được kết quả là 1,3 m?
	A. 1 bạn
	 B. 2 bạn                 
	  C. 3 bạn                 
	   D. 4 bạn                 


d) (0,5 điểm) Một hình tam giác có diện tích là 625 cm2, biết độ dài đáy là 25 cm, chiều cao tương ứng với đáy đó là:

	A. 25 cm
	 B. 5 dm
	C. 50 dm
	D. 25 dm


e) (1 điểm) Hai số tự nhiên liên tiếp thích hợp viết vào chỗ chấm là: .... < 99,1 < ….
	A. 99 và 101
	B. 98 và 100                 
	 C. 98 và 99                 
	 D. 99 và 100                 


Bài 2. (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống: 
- Chu vi của hình vẽ bên là: ……………..
- Diện tích của hình vẽ bên là: …………..
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm )
Bài 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

	a. 12 km2 50 ha = ………….…. km2           
	b. 79,98 dam2 = ……………..m2

	c. 3 tấn 3 yến = …………………kg
	d. 45,6 cm = ………………..m


Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 
	      78,43 + 19,8
	    69,2 – 32,45
	   7,17 x 9,2
	    35,7 : 3,5


…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Bài 3. (2 điểm) Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy là 56 m và 34 m, chiều cao bằng 
[image: image7.wmf]4
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đáy lớn. Biết rằng, cứ 1m2 thu hoạch được 5,1 kg rau. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn rau trên thửa ruộng đó?
Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 4. (1 điểm) 
a) (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


b) (0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện: 

2,65 x 63,4 + 2,65 x 37,7 – 0,265 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

	GV trông

(Kí và ghi rõ họ tên)
	GV chấm lần 1

(Kí và ghi rõ họ tên)
	GV chấm lần 2

(Kí và ghi rõ họ tên)
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Năm học: 2025 - 2026
MÔN TOÁN LỚP 5

Bài 1. (Mỗi phần đúng được 0,5 điểm)
	Câu a
	Câu b
	Câu c
	Câu d
	Câu e

	C
	B
	C
	B
	D


Bài 2. (1 điểm) (Mỗi phần đúng được 0,5 điểm)
- Chu vi của hình vẽ bên là: 25,12 dm
- Diện tích của hình vẽ bên là: 50,24 dm2
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm )
Bài 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

	a. 12 km2 50 ha = 12,5 km2           
	b. 79,98 dam2 =  7 998 m2

	c. 3 tấn 3 yến = 3 030 kg
	d. 45,6 cm = 0,456 m


Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính : 

	      78,43 + 19,8 

= 98,23
	    69,2 – 32,45
= 36,75
	   7,17 x 9,2
= 65,964
	    35,7 : 3,5
= 10,2


Bài 3. (2 điểm)
Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

                                                56 x 
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  = 42 (m)                                   (0,5 điểm)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

                                         (56 + 34) x 42 : 2 = 1890 (m2 )                       (0,75 điểm)

Người ta thu hoạch được số tấn rau trên thửa ruộng đó là: 

                                5,1 x 1890 = 9639 (kg) = 9,639 (tấn)                       (0,5 điểm)

                                                               Đáp số : 9,639 tấn rau               (0,25 điểm)           
Lưu ý:  -   HS làm cách khác cho điểm tương đương.
· Thiếu đáp số hoặc sai đơn vị đo trừ 0,25 điểm.
Bài 4: (1 điểm)
a) Quy luật: Số ở giữa là trung bình cộng của các số còn lại

Số cần điền: 7 



b) 2,65 x 63,4 + 2,65 x 37,7 – 0,265
= 2,65 x 63,4 + 2,65 x 37,7 – 2,65 x 0,1

= 2,65 x (63,4 + 37,7 – 0,1)

= 2,65 x 100

= 265
 PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN -  LỚP 5 - Năm học:  2024 – 2025
PHẦN I: (4 điểm)  

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	1- C
	0,5

	
	2 - A
	0,5

	
	3 - A
	0,5

	
	4 - D
	0,5

	
	5 - B
	0,5

	
	6 - Chu vi là: 12,56 dm (0,25đ)

Diện tích là: 12,56 dm²  (0,25đ)

	0,5

	2
	a)  Đ
b) Đ
c)  S
d, S
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	1


PHẦN II:  (6 điểm)

Bài 1:  (1 điểm)  HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm.

Bài 2:  (1 điểm)  
	Đáp án
	Điểm

	Độ dài đoạn MC là 

18 : 2 = 9 ( cm) 
	0,25 điểm



	Diện tích của hình tam giác BMC là: 

(9 x 9) : 2= 40,5 (cm2)   
	0, 5 điểm



	Đáp số : 40,5 cm2  
	0,25 điểm


Bài 3:  (2 điểm) 

Bài giải
  Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

                                                74,4 x 
[image: image9.wmf]4

3

  = 55,8 (m)                                   (0,5 điểm)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

                                         (74,4 + 55,8) x 30 : 2 = 1953 (m2 )                       (0,75 điểm)

Người ta thu hoạch được số tấn rau trên thửa ruộng đó là: 

                                5,1 x 1953 = 9960,3 (kg) = 9,9603 (tấn)                       (0,5 điểm)

                                                   Đáp số : 9,9603 tấn rau                    (0,25 điểm)
Lưu ý:  -   HS làm cách khác cho điểm tương đương.
· Thiếu đáp số hoặc sai đơn vị đo trừ 0,25 điểm.

Bài 4: (1 điểm) 

(1,9998 : 18 - 1,4443 : 13) x (
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 - 
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1

 + 
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1

 -
[image: image13.wmf]9

1

 + 
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1

)

                           =   (0,1111 – 0,1111) x (
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 - 
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 + 
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 -
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 + 
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)                  (0,5 điểm)                         
                           = 0 x (
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 - 
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 + 
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 -
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 + 
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)                                               (0,25 điểm)                         

                           = 0                                                                                    (0,25 điểm)

.
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